
Tổng Biên chế: 72 người

Tổng Hệ số lương: 251,9

Tổng số học sinh: 971 học sinh

CHỈ TIÊU  MNVH  GHI CHÚ 

A. TỔNG SỐ 10,842,027,000       

1. Nguồn NS đảm bảo 10,439,027,000       

a. K.phí thực hiện chế độ tự chủ 9,183,947,000         

Lương 4,201,692,000         1.390.000*251.9*12 tháng 

Phụ cấp 2,089,827,000        

Chức vụ 70,890,000               1.390.000*4.25*12 tháng 

Vượt khung 9,174,000                1.390.000*0.55*12 tháng

Thâm niên 586,450,000             1.390.000*35.1589*12 tháng 

Trách nhiệm 8,340,000                 1.390.000*0.5*12 tháng 

PCKV, khó khăn 120,096,000             1.390.000*7.2*12 tháng 

Độc hại 3,336,000                 1.390.000*0.2*12 tháng 

Phụ cấp ưu đãi 1,291,541,000          1.390.000*77.4305*12 tháng 

Các khoản đóng góp 1,144,028,000        

Chi Khác 1,748,400,000        

Trích lập 10% CCTL (từ hoạt động của 

GV+HS)
174,840,000            

Chi cho hoạt động giảng dạy và học tập 

(400.000đ/hs x 971hs) đã trừ 10% 

CCTL

            349,560,000 

Khen thưởng GV 50,000,000              

Kinh phí hoạt động thường xuyên 

(20.000.000đ/bc x 68bc) đã trừ 10% 

CCTL

         1,224,000,000 

b. Kinh phí không thực hiện chế độ 

tự chủ
         1,255,080,000 

Chi theo QĐ 24,25,26,27 209,080,000           

Ở xa 2,700,000                

Chi 20/11 14,400,000              72 người * 200.000đ/ng

XMC 5,004,000                1.390.000*0.3*12 tháng

Tổ trưởng HC 1,668,000                1.390.000*0.1*12 tháng

H.trợ ưu đãi 30% 152,572,000            1.390.000*9.1470*12 tháng
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Hổ trợ theo QĐ 58 3,336,000                1.390.000*0.2*12 tháng

H.trợ  PV, CD 6,000,000                 500.000 * 1 người * 12 tháng 

H.trợ BV 21,600,000               600.000 * 3 người * 12 tháng 

Trang phục BV 1,800,000                 600.000 * 3 người 

Theo QĐ 74 60,000,000             

PC thạc sĩ

HT y tế học đường

PC thu hút

Đi học 40,000,000              

KK tự đào tạo 20,000,000              

Chi Khác 271,000,000           

Cấp bù học phí công lập, NCL 18,000,000              

Hỗ trợ Chi phí học tập 45,000,000              

Tiền tết ( đ.vị không có thu ) 108,000,000            1.500.000đ/ng * 72 người

Kinh phí Đảng                                    -   S.chữa t.xuyên ( hệ thống nước , 

điện….)

Sửa chữa trường lớp ( trong hè)

Đề án nghỉ hưu trước tuổi 100,000,000            Bảo hiểm PC cháy nổ, cải tạo hệ 

thống chữa cháy 100,000,000           

Mua sắm: 615,000,000           

Bàn ghế 230,000,000              200 bộ ghế hs 2 chỗ * 2.300.000/ bộ  

Mua máy chiếu, lap top 60,000,000              

Máy vi tính, máy in văn phòng 20,000,000              

Hệ thống âm thanh học, thi tiếng anh 230,000,000            

Tủ đựng hóa chất 75,000,000              

2. Nguồn thu học phí 403,000,000            

Học phí 345,000,000            

Thu cấp bù học phí 18,000,000              

Thu dịch vụ 40,000,000              

40% CCTL từ thu học phí 138,000,000            

40% CCTL từ cấp bù học phí 7,200,000                (học phí + dịch vụ)

40% CCTL thu dịch vụ 16,000,000              (học phí + dịch vụ)





















 500.000 * 1 người * 12 tháng 

 600.000 * 3 người * 12 tháng 
















































































































































































































































































































































































































